
 

 

.SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ CHỢ ĐỒN Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 
Số:     /TB - TTYT 

 

     Chợ Đồn, ngày 08 tháng 12 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Vật tư, linh kiện phục vụ cho việc thay thế, sửa chữa máy văn phòng  

năm 2026 

 

       Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư, linh kiện và thiết bị văn 

phòng 

 

  Trung tâm y tế Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu mua vật tư, linh kiện và thiết bị văn phòng năm 2026 với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Chợ Đồn 

      - Địa chỉ: Thôn 11, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên 

  - Số điện thoại : 02093882111  

           2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

            - Họ và tên: Đào Thị Quyên 

           - Chức vụ: Viên chức Phòng Hành chính tổng hợp Trung tâm Y tế Chợ Đồn 

tỉnh Thái Nguyên. 

            - Số điện thoại: 0365671888 

            - Email:daoquyencd@gmail.com 

   3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm y tế Chợ 

Đồn, tỉnh Thái Nguyên. 

- Địa chỉ: Thôn 11, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên.  

   Lưu ý: Nhà thầu có thể gửi thư đảm bảo, thời điểm nhận thư đảm bảo trong 

thời hạn tiếp nhận báo giá 

            4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h ngày 08 tháng 12 năm 2025 đến 

trước 11h30 ngày 15 tháng 12 năm 2025. 

  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

    5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 

tháng 12 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
1. Danh mục hàng hóa: Danh mục chi tiết tại (phụ lục 01 kèm theo). 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo 

quản: 

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm y tế Chợ Đồn, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Đơn vị cung cấp phải vận chuyển, bàn 

giao, nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành.  



 

 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 

thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

4. Các thông tin khác: 

4.1. Báo giá của các nhà thầu phải bao gồm chào đầy đủ các loại: Thuế, phí, 

lệ phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo hành, bảo trì sản phẩm. 

4.2. Báo giá theo đúng mẫu. Mẫu báo giá tại (phụ lục 02 kèm theo). 

 
 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử + giấy 
- Như kính gửi (Báo giá/đăng tải); 

- BGĐ TT; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Quân 
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Phụ lục 01: DANH MỤC CHI TIẾT  

Vật tư, linh kiện phục vụ cho việc thay thế, sửa chữa máy văn phòng năm 2026  

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:    /TB-TTYT ngày 08/12/2025 của Trung tâm y tế Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Danh mục hàng hoá Cấu hình, tính năng kỹ thuật ĐVT Số lượng 

 
1 Trục sạc H-1010 Màu đen, chất liệu sắt, cao su Cái 30  

2 

Trống máy in tương thích 

YADW-1010, dùng cho máy 

in HP1010/Canon2900 

Hình tròn, màu xanh thực hiện vai trò chứa mực và in tài 

liệu lên trên mặt giấy 
Cái 30  

3 
Trống máy in HP 2055-

P2035(05A) 

Hình tròn, màu xanh thực hiện vai trò chứa mực và in tài 

liệu lên trên mặt giấy 
Cái 20  

4 Thanh nhiệt máy in 2900 
Để cấp nhiệt cho cụm sấy, cũng như để sấy giấy và làm 

chín hạt mực Laser. 
Cái 30  

5 Senso Cảm biến giấy máy in  
Hình chứ nhật, nhận biết việc giấy đã di chuyển ra khỏi 

máy in hay chưa 
Cái 30  

6 Rơle kéo giấy máy in 2900 Hình tròn, đóng để cuốn giấy thực hiện việc kéo giấy lên. Cái 30  

7 Quả đào kéo giấy máy in 2900 kéo giấy trong quá trình in Cái 30  

8 Ổ cứng  
Kích thước: 2.5 inch - Chuẩn cắm : Sata 3 - Dung 

lượng: 256 GB 
Cái 10  

9 Ổ cứng gắn trong  Hình chữ nhật, cổng giao tiếp SATA3, tốc độ 7200rpm Cái 5  

10 Nguồn máy tính  
hình vuông có linh kiện bảng mạch chức năng cấp nguồn 

cho máy vit tính 
Cái 15  

11 Mực máy photocopy  
Hộp mực màu đen đã có mực T-2323PS 6K 

(2329A/2523A/2523AD/2829A) 
Hộp 8  

12 
Mực chai HP 1300 Universal 

+ công đổ 
Lọ tròn, đen, trọng lượng 130gr Lọ 500  

13 Màn hình máy tính   
Kích thước 23.8 inch, Công nghệ Less Blue Light (công 

nghệ lọc ánh sáng xanh, chống hại mắt), Cổng kết nối 
Cái 7  



 

 

STT Danh mục hàng hoá Cấu hình, tính năng kỹ thuật ĐVT Số lượng 

 VGA, HDMI, Audio in 

14 Main nguồn máy in 2900 
Bộ phận này có tác dụng cấp nguồn làm cho toàn bộ máy 

in hoạt động 
Cái 10  

15 Main  

Chipset: Intel H510 

Socket: LGA 1200 

Kích thước: M-ATX 

Số khe RAM: 2 

Cái 3  

16 Main Ecu máy in 29000 
 ECU có tác dụng như mạch giao tiếp giúp điều khiển động 

cơ của máy 
Cái 15  

17 Mạch chính  

Hỗ trợ bộ xử lý Intel ® Core™ i7 thế hệ thứ 7 /6 /bộ xử lý 

Intel ® Core™ i5/bộ xử lý Intel ® Core™ i3/bộ xử lý Intel 

® Pentium ® /bộ xử lý Intel ® Celeron ® trong gói 

LGA1151 * Dành cho Intel thế hệ thứ 7 ® Hỗ trợ bộ xử lý 

Core™  

Cái 2  

18 Lô ép cụm sấy máy in 
Hình tròn, Chức năng chính của lô ép là ép cho hạt mực 

bám chặt trên bề mặt giấy 
Cái 25  

19 Khay đỡ giấy máy in Chất liệu nhựa trắng đỡ giấy in ra Cái 5  

20 Hộp quang máy in 2900 Hộp đen, hình chữ nhật Hộp 20  

21 
Hộp mực máy in 

CF283A/CRG337A 
Vỏ hình chữ nhật, có vỏ bọc, hộp mực màu đen Hộp 1  

22 

Hộp mực in đã có mực in, 

tương thích HP SK-

CF280A/CE505A U, mới 

100% 

Vỏ hình chữ nhật, có vỏ bọc, hộp mực màu đen đã có mực Hộp 15  

23 
Hộp mực dùng cho máy in HP 

LaserJet,  
Vỏ hình chữ nhật, có vỏ bọc, hộp mực màu đen Hộp 30  

24 Hộp mực 35A Vỏ hình chữ nhật, có vỏ bọc, hộp mực màu đen đã có mực Hộp 1  



 

 

STT Danh mục hàng hoá Cấu hình, tính năng kỹ thuật ĐVT Số lượng 

 
25 

Gạt từ máy in(12A-05A-49-

53A) 
màu trắng, chất liệu sắt, cao su Cái 40  

26 Gạt từ máy in H-35A Màu trắng, chất liệu sắt, cao su Cái 5  

27 
Gạt mực thải máy in (12A-

05A-49A-53A) 
Màu trắng, chất liệu sắt, cao su Cái 35  

28 Gạt mực máy in H-35A màu trắng, chất liệu sắt, cao su Cái 5  

29 Ddram  8GB Bộ nhớ trong DDR3 bus 1600MHz.  Cái 10  

30 
Dây cáp mạng 8 lõi CCA (k 

đầu nối)  
Cáp mạng 8 lõi, Vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhựa  Mét 1000  

31 
Thiết bị chuyển mạch TP-

LINK 
8 cổng RJ45 tự động tương thích tốc độ 10/100/1000Mbps Cái 5  

32 Chuột máy tính  Kích thước chuột: 110*63*34.4mm Cái 12  

33 Chuột không dây Chuột không dây Fuhlen M70/M70S (USB/đen) Cái 5  

34 Card Formater máy in  2900 
Hình chữ nhật, màu xanh tính năng kết nối máy in với máy 

vi tính 
Cái 15  

35 Bộ nhớ máy tính 8Gb  Bộ nhớ trong DDR4 bus 2666MHz.  Cái 10  

36 Bao lụa sấy máy in 2900 
Lụa sấy có tác dụng phân tán nhiệt độ cao làm cho những 

hạt mực được nung chảy và bám trặt vào giấy 
Cái 25  

37 Bàn phím  
Kiểu kết nối: Có dây - Chuẩn kết nối: USB - phím chức 

năng: Standard - Màu: Đen 
Bộ 10  

38 
Thiết bị chuyển mạch 

TPLINK TL-SG1016D 

16 cổng RJ45 tự động tương thích tốc độ 

10/100/1000Mbps 
Cái 2  

39 
Giấy in nhiệt khổ 

80mmx17.5m  
Là loại giấy cảm nhiệt, có khổ giấy rộng 80mm OJI K80 Cuộn 400 

 

40 
Decal nhiệt (35x20)mmx30m 

(2 tem) 
Loại giấy Decal nhiệt (35x20)mmx30m (2 tem) Cuộn 60 

 



 

 

STT Danh mục hàng hoá Cấu hình, tính năng kỹ thuật ĐVT Số lượng 

 41 Pin Maxell CR2032 in CR2032, loại pin lithium dạng nút áo Cái 20  

42 
Phần mềm diệt virus BKAV 

Pro 
Phần mềm diệt virus BKAV Pro Cái 30  

43 ổ cứng  256GB  
Kích thước: 2.5 inch - Chuẩn cắm : Sata 3 - Dung 

lượng: 256 GB 
Cái 3  

44 

Nhân công dịch vụ, cài hệ 

điều hành, phần mềm máy 

tính 

Lắp đặt, cài đặt, bảo dưỡng, thay thế Công 75  
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Phụ lục 2. MẪU BÁO GIÁ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI GÓI THẦU  

Vật tư, linh kiện phục vụ cho việc thay thế, sửa chữa máy văn phòng năm 2026  

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:       /TB-TTYT ngày 27/5/2025 của Trung tâm y tế Chợ 

Đồn, tỉnh Thái Nguyên) 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các đồ dùng 

như sau: 

1. Báo giá : 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị  

Ký hiệu 
Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất) 

Xuất 

xứ 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật ĐVT Số lượng 

Đơn giá bao 

gồm VAT 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 A                 

2 B                 

n ...                 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 

thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày 

....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 

cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp 

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

4. Trong trường hợp hàng hoá có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật, các nhà cung 

cấp có thể đính kèm Phụ lục theo Báo giá. 

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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